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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo  

tháng 05/2024, nhiệm vụ công tác tháng 06/2024 
 

 

Phần I 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ&ĐMST 
  

I. Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Sở KH&CN đã thực hiện đầy đủ, đúng thời gian các nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

- Đối với các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổ công tác của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ giao: Sở KH&CN nghiêm túc triển khai đầy đủ 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: Sở KH&CN 

đã thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, tiến độ các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao. 

Nhiệm vụ được giao trong tháng 05/2024:  

Tổng số: 07 nhiệm vụ. 

a) Đã thực hiện (hoàn thành):  0 nhiệm vụ, thực hiện chậm: 0. 

b) Đang thực hiện (trong hạn): 07 nhiệm vụ; quá hạn: 0 nhiệm vụ. 

c) Chưa thực hiện: 0 nhiệm vụ. 

(Có phụ lục chi tiết các nhiệm vụ gửi kèm theo). 

II. Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về hoạt động KHCN& Đổi 

mới sáng tạo 

Quan tâm đăng ký và triển khai xây dựng các dự thảo văn bản trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; xây dựng Báo cáo, kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể: 

- Xây dựng và ban hành các báo cáo:  

+ Kết quả công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng 

tháng 5/2024, kế ho ch công tác tháng 6/2024; 

+ Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; 

+ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị; 
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+ Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN ngày 

10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thời hạn bảo quản 

hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học công nghệ; 

+ Tự đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; 

+ Báo cáo kết quả phê duyệt Đề án vị trí việc làm; 

+ Công tác tự kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 6 tháng đầu năm 2024; 

+ Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

+ Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường 

bộ trong tình hình mới; 

+ Báo cáo kết quả thực hiện Đề án về hợp tác quốc tế cấp địa phương và Đề 

án về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; 

+ Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của 

Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục 

quốc dân; 

+ Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Giám đốc Sở năm 2024 và 

tình hình tư tưởng của cán bộ tại cơ sở; 

+ Tình hình nhân dân tháng 04 năm 2024; 

+ Kết quả thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của 

Bộ trưởng Bộ KH&CN; 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch: 

+ Hoạt động của Khối thi đua Các cơ quan lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 1 năm 2024; 

+ Tổ chức tập huấn nguồn tin cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông 

tin KH&CN năm 2024; 

+ Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 103-

KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ 

Chính trị và Kế hoạch số 2182-KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; 

+ Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, đơn vị do Nhà nước đầu tư, quản lý 

của Sở Khoa học và Công nghệ; 

+ Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội 

Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026); 

+ Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024; 

+ Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2024; 

+ Chỉnh lý tài liệu lưu trữ từ năm 2016-2021; 

+ Thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên 

cơ sở giới năm 2024; 
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+ Triển khai thực hiện kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 26/02/2024 của 

UBND tỉnh; triển khai kế hoạch số 114-KH/TU ngày 05/01/2024 của Ban thường 

vụ Tỉnh ủy; triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của 

Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền 

vững đất nước trong tình hình mới năm 2024; 

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; 

+ Triển khai Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Giang “Nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2021-2025” năm 2024; 

+ Tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 

2024 và hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Ban hành các Quyết định: 

+ Thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở 

bổ sung thực hiện năm 2024; 

+ Điều động và phân công công chức Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Quản 

lý Công nghệ và Thị trường công nghệ; Thanh tra Sở; 

+ Phê duyệt Danh mục 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở bổ sung 

thực hiện năm 2024; 

+ Gia hạn thời gian thực hiện thêm 12 tháng (đến hết tháng 6/2025) đối với 

dự án “Xây dựng, phát triển chỉ dẫn địa lý “Lục Ngạn” dùng cho sản phẩm cam 

của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ 

thống nông nghiệp là Cơ quan chủ trì; 

+ Phân công cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số; 

+ Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ; 

+ Nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (ông Nguyễn Văn Tình, 

Trưởng phòng Quản lý KH&CN Cơ sở và Sở hữu trí tuệ; Ông Nguyễn Văn Thành- 

Phó trưởng phòng QLTCCL- Chi cục TCĐLCL, Sở KH&CN); 

+ Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng 

gói sẵn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

+ Thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp tỉnh “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh Viêm da 

nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; 

+ Công nhận kết quả thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở: “Xây dựng mô hình 

trồng thử nghiệm một số giống hoa Trà my tại thành phố Bắc Giang”; 

+ Bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Văn Thành 

giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu 
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chuẩn Đo lường Chất lượng. Thời hạn giữ chức vụ 05 năm (60 tháng) kể từ ngày 

15/3/2024; 

+ Gia hạn thời gian thực hiện thêm 12 tháng (đến hết tháng 5/2025) đối với 

dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Lạc huyện Hiệp 

Hòa tỉnh Bắc Giang” cho sản phẩm lạc nhân và lạc giống của huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang”, do Công ty TNHH Nghiên cứu, ứng dụng và quản lý khoa học công 

nghệ trí tuệ Việt Nam là Cơ quan chủ trì; 

+ Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án: Xây 

dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Lạng Giang” cho sản 

phẩm dứa của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 

+ Thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ thuê 

đào tạo và triển khai mô hình điểm về áp dụng công cụ 5S tại 10 UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

+ Phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu chọn 2 nhóm 

gà lai hướng trứng giữa gà Ai Cập với gà ISA-Brown phục vụ phát triển chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; 

- Xây dựng và ban hành các văn bản khác:  

+ Đề nghị kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 

+ Tờ trình Về việc xin phép sử dụng tên “địa danh” và xác nhận vào bản đồ 

khu vực địa lý tương ứng để đăng ký nhãn hiệu tập thể (Dưa hấu Yên Dũng); 

+ Rà soát danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, 

đề nghị sửa đổi, bổ sung; 

+ Rà soát, thống kê thực trạng và xây dựng số lượng, cơ cấu tiếp nhận, tuyển 

dụng công chức, viên chức năm 2024; 

+ Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN địa phương năm 2024; 

+ Hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chính sách, pháp luật 

của ngành khoa học và công nghệ”; 

+ Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp; 

III. Kết quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực KHCN&ĐMST, 

trong từng lĩnh vực, cụ thể: 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

1.1. Quản lý đề tài, dự án cấp quốc gia 

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp tổ chuyên gia đánh giá 

kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân bón chuyên dùng cho 

cây vải thiều tại tỉnh Bắc Giang”. 



5 

 

- Gửi văn bản báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ cho ý kiến về việc dừng triển 

khai dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi lợn rừng sinh sản 

và thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học và theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bắc Giang”. 

1.2. Quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh 

- Hoàn thành việc tổ chức hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định dự 

toán kinh phí, ban hành Quyết định phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện 14/14 

nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024.  

- Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. 

- Gia hạn thời gian thực hiện dự án “Xây dựng, phát triển chỉ dẫn địa lý “Lục 

Ngạn” dùng cho sản phẩm cam của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”. 

- Tiếp nhận và tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ năm 2025. 

2. Hoạt động đánh giá, thẩm định và chuyển giao công nghệ; an toàn bức xạ hạt nhân 

- Tham gia ý kiến vào các dự thảo: Luật Điện lực (sửa đổi) (Công văn số 
465/KHCN-QLCN ngày 15/4/2024); dự thảo Điều chỉnh Đề án thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 

(Công văn số 473/KHCN-QLCN ngày 17/4/2024); Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN (lần 2) (Công văn số 530/KHCN-

QLCN ngày 02/5/2024); Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Công văn số 
552/KHCN-QLCN ngày 4/5/2024); Kế hoạch tiếp xúc, thu hút các nhà đầu tư lớn về 

dự án thương mại, dịch vụ trên các địa bàn đô thị của tỉnh (Công văn số 569/KHCN-
QLCN ngày 8/5/2024); 

- Tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị thực hiện dự án, gồm: “Dự án Ding Feng 

Bắc Giang” của Công ty TNHH Công nghệ Ding Feng Việt Nam (Công văn số 
476/KHCN-QLCN ngày 17/4/2024); dự án “Tera Tech Bắc Giang" của Công ty 

TNHH Tera Tech Việt Nam (Công văn số 502/KHCN-QLCN ngày 24/4/2024); dự án 

của nhà đầu tư Hopeful Rubber Manufacturing Co., Limited (Công văn số 
523/KHCN-QLCN ngày 26/4/2024); dự án “Dự án Công nghiệp KCT” (Công văn số 
551/KHCN-QLCN ngày 4/5/2024); dự án “Nhà máy cơ khí chính xác Hanyu (Việt 

Nam)” của nhà đầu tư Wu, Xu (Công văn số 574/KHCN-QLCN ngày 8/5/2024); 

- Cho ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Trụ sở làm việc, hạ 

tầng kỹ thuật và cây xanh khu Trụ sở làm việc liên cơ quan mới huyện Lục Nam (lần 

2) (Công văn số 463/KHCN-QLCN ngày 15/4/2024); dự án của nhà đầu tư Hopeful 

Rubber Manufacturing Co., Limited (Công văn số 523/KHCN-QLCN ngày 
26/4/2024); 

- Tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án: của Công ty cổ 

phần Đại Thắng (Công văn số 471/KHCN-QLCN ngày 16/4/2024); dự án của Công ty 

TNHH Sun Young Vina (gia hạn dự án) (Công văn số 519/KHCN-QLCN ngày 
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26/4/2024); dự án “Nhà máy sản xuất Van Huacheng (Việt Nam)” lần thứ 03 của 

Công ty TNHH Van Huacheng (Việt Nam) (bổ sung địa điểm và điều chỉnh các nội 

dung liên quan) (Công văn số 550/KHCN-QLCN ngày 4/5/2024); dự án "Xưởng cơ 

khí hóa chất và cho thuê nhà xưởng” của Xưởng nghiên cứu thực nghiệm công nghệ 

mới (Công văn số 568/KHCN-QLCN ngày 8/5/2024); 

- Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chuyển giao công nghệ: Không phát sinh trong 

tháng (Luỹ kế đến kỳ báo cáo 04 doanh nghiệp). 

- Lĩnh vực an toàn, bức xạ: Cấp 08 Giấy phép xử dụng thiết bị X-Quang chuẩn 

đoán trong y tế cho các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến kỳ báo 
cáo 28 giấy phép); Cấp 01 chứng chỉ nhân viên bức xạ (Luỹ kế đến kỳ báo cáo 04 

chứng chỉ); 

3. Hoạt động thông tin KH&CN; dịch vụ KH&CN 

- Duy trì hoạt động và biên tập, cập nhật các trang thông tin điện tử: 

skhcn.bacgiang.gov.vn; batex.vn; thongtinkhcn.com.vn; 

- Phối hợp với Báo Bắc Giang xây dựng chuyên trang tháng 05/2024, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục KH&CN số tháng 05 năm 2024. 

-  Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng clip KH&CN quý II/2024. 

- Đăng ký, cấp giấy chứng nhận nhiệm vụ KH&CN: không phát sinh (Luỹ kế 
đến kỳ báo cáo 15 nhiệm vụ) 

- Hoạt động Kiểm định – Thử nghiệm: Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo 

định kỳ các phương tiện đo, chuẩn đo lường, dịch vụ kiểm định, thử nghiệm theo 

nhu cầu của khách hàng.  

* Kết quả:  

+ Thử nghiệm: Mẫu than: 51mẫu (Bao gồm: Độ ẩm: 7; Hàm lượng tro: 2; 
Chất bốc: 5; Nhiệt năng: 45). Lũy kế đến kỳ báo cáo 269/700 mẫu, đạt 38,4% kế 

hoạch năm. 

+ Kiểm định: 2476 phương tiện đo các loại1. Lũy kế đến kỳ báo cáo 

6.721/12.000 PTĐ, đạt 56% kế hoạch năm. 

+ Thực hiện yêu cầu kiểm tra sai số : Xác định sai số đồng hồ nước 0 cái; 

công tơ điện 0 cái; bảo hành cân Nhơn Hòa 0 cái. 

- Hoạt động dịch vụ công: Duy trì các mô hình thử nghiệm tại Trung tâm Ứng 

dụng KH&CN; Tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết 

quả các đề tài, dự án KH&CN: Thực hiện 01 hội nghị tại huyện Lục Nam. 

                                           
1 Công tơ điện 1 pha: 1400 cái; Công tơ điện 3 pha: 53 cái; Điện trở tiếp địa, chống sét: 1 điểm; Cân các loại: 0 cái.( 

Cân bàn: 0cái; Cân lxo: 0 chiếc; Cân phân tích: 0 cái; Cân kỹ thuật: 0 cái; Cân ô tô: 9 cái; Quả cân:  998 quả); Cột 

đo xăng dầu: 4 cột; Taximet: 10 cái; Bình đong, ca đong: 0 cái; Điện tim: 1 cái; Xquang, CT scanet:0 máy; Đo kiểm 

xạ phòng: 0 phòng. Đồng hồ nước : 0 cái; áp kế 0 cái; huyết áp kế 0 cái; tủ nhiệt 0 cái; nồi hấp: 0 cái; Tủ nhiệt: 0 

cái. 
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- Nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ hàn Quốc để sản xuất khoai tây sạch bệnh theo 

quy mô công nghiệp và phát triển chuỗi giá trị khoai tây bền vững tại Việt Nam: Thực 

hiện vệ sinh kho lạnh, chuẩn bị cho công tác bảo quản. 

4. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

- Tiếp nhận 28 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu đối với 

các sản phẩm thép, điện, điện tử (Lũy kế đến thời điểm báo cáo đã nhận 99 hồ sơ).  

- Thẩm định 24 hồ sơ nhập khẩu sản phẩm thép và điện, điện tử. Kết quả: đạt 

yêu cầu nhập khẩu. (Lũy kế đến thời điểm báo cáo có 72 hồ sơ nhập khẩu đảm bảo 

yêu cầu chất lượng nhập khẩu) 

- Chương trình đảm bảo đo lường: Đã khảo sát 25/25 doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, tổ chức theo kế hoạch; lựa chọn được 3 doanh nghiệp kinh doanh xăng 

dầu tham gia chương trình đảm bảo đo lường (công ty CP Đại Đồng Xuân, Công ty 

CP Xe Khách Bắc Giang, Công ty TNHH Vạn Thanh). Đang triển khai làm các thủ 

tục đấu thầu theo quy định. 

- Triển khai hoạt động khảo sát chất lượng sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt 

trong lưu thông trên thị trường.  

-  Công tác tiêu chuẩn hóa: 

+  Cập nhật 20 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về linh kiện bán dẫn. 

+ Tiếp nhận 08 hồ sơ công bố hợp chuẩn ( gồm: Công ty TNHH Nông nghiệp 

và Môi trường Nguyên Tâm phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6168:2002; 

Công ty TNHH Vàng bạc Quang Hương đối với sản phẩm: Nhẫn vàng tròn trơn; Dây 

truyền; Hoa tai: Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Văn Cừ; Công ty TNHH một thành 

viên Ngọc Hòa; Doanh nghiệp TN vàng bạc Đức Thịnh; Công ty TNHH một thành 

viên Tân Trang Sức đối với sản phẩm: Nhẫn vàng tròn trơn phù hợp Tiêu chuẩn Quốc 

gia TCVN 7054:2014) 

- Hoạt động ISO hành chính công: Ban hành Báo cáo số: 92/BC-KHCN ngày 

16/4/2024 của Sở KH&CN về kết quả công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL 

theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tháng 4 năm 2024. 

- Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Thực hiện khảo sát doanh nghiệp đăng 

ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024 đối với Công ty TNHH 

Electric Motorcycle Yadea vào ngày 08/5/2024 và Công ty Cổ phần XNK Vifoco 

ngày 14/5/2024.  

- Hoạt động Năng suất chất lượng: Ban hành Kế hoạch số 66/KH-KHCN 

ngày 22/04/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Triển khai Kế hoạch số 

408/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang “Nâng cao năng suất 

và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025” năm 2024; Xây 

dựng và hoàn thiện hồ sơ thầu để tổ chức đấu thầu gói thầu xây dựng thí điểm áp 

dụng công cụ 5S tại 10 đơn vị UBND cấp xã trên địa bàn 10 huyện, thành phố, thị 

xã của tỉnh (mỗi huyện, TP, thị xã lựa cho 01 đơn vị cấp xã để áp dụng). 
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- Hoạt động truy xuất nguồn gốc: Triển khai tuyên truyền về Cổng TXNG của tỉnh 

http://txng.bacgiang.gov.vn/ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kết quả thực hiện đưa 

thông tin của 2 đơn vị và 13 sản phẩm hướng dẫn, tạo tải khoản đưa thông tin lên 

cổng truy xuất của tỉnh là: Hợp tác xã Nông nghiệp Lý nhân (Có 10 sản phẩm, gồm: 
Dưa hấu hữu cơ; Dưa lê hữu cơ; Dưa chuột hữu cơ; Cà rốt hữu cơ; Bắp cải hữu cơ; 

Su hào hữu cơ; Cà chua hữu cơ; Khoai tây hữu cơ; Ngô Ngọt hữu cơ; Rau cải ngọt 
hữu cơ); Công ty TNHH Vidako Food (Có 3 sản phẩm, gồm: Kim Chi cải thảo; Củ 
cải muối vàng; Sherbet dứa). 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp theo Nghị Quyết số 43/2022/NQ-HĐND: Tiếp nhận 

02 hồ sơ đề nghị hỗ trợ tổ chức có sản phẩm được công bố hợp chuẩn; Kết quả: đã 

thẩm định và ban hành 04 Quyết định, gồm: Quyết định số 168/QĐ-KHCN ngày 

02/5/2024; Quyết định số 169/QĐ-KHCN ngày 02/5/2024; Quyết định số 177/QĐ-

KHCN ngày 06/5/2024; Quyết định số 180/QĐ-KHCN ngày 13/5/2024 Về việc hỗ 

trợ kinh phí cho các tổ chức công bố hợp chuẩn với tổng kinh phí hỗ trợ là 80,0 

triệu đồng. (Lũy kế đến thời điểm báo cáo, đã thẩm định và ban hành 05 Quyết 
định hỗ trợ cho các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, có sản phẩm công 
bố hợp chuẩn với tổng số tiền là 104.945.000 đồng). 

- Biên tập, cập nhật bản tin điện tử TBT tháng 05/2024 lên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

5. Hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến và KHCN cơ sở 

5.1. Công tác SHTT và sáng kiến  

- Trình UBND tỉnh về việc xin sử dụng tên “địa danh” và xác nhận vào bản 

đồ khoanh vùng sản xuất để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Dưa hấu Yên Dũng”. 

- Triển khai 03 hội nghị tập huấn về SHTT năm 2024 trên địa bàn Huyện 

Lạng Giang, Yên Thế và TP Bắc Giang. 

- Xây dựng chuyên mục phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh: Tuyên truyền ngày 

SHTT thế giới 26-4. 

- Xây dựng dự thảo văn bản Hướng dẫn quy trình xét, đánh giá, công nhận 

sáng kiến. 

5.2. Công tác KHCN cơ sở 

- Tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở: 

“Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số giống hoa Trà my tại thành phố Bắc 
Giang”. Kết quả: Đạt yêu cầu. 

- Tổ chức họp 05 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bổ 

sung thực hiện năm 2024.  

- Tổ chức kiểm tra tiến độ dự án KH&CN cấp cơ sở: Xây dựng và quản lý 

nhãn hiệu tập thể “Tương Liên Chung” dùng cho sản phẩm Tương tại xã Liên 
Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang”. 

 

 

http://txng.bacgiang.gov.vn/
https://txng.bacgiang.gov.vn/Portal/ChiTietSanPham?id=4270&dn=6323&loai=218
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6. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN 

- Triển khai, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt tại các 

Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 19/12/2023; Quyết định số 

2000/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Gửi văn bản thông báo thanh tra đề tài KH&CN: Ứng dụng KH&CN xây 

dựng mô hình sản xuất và phát triển nấm lim xanh (Ganoderma lucidum) tại huyện 

Sơn Động.  

- Thực hiện tiếp dân vào ngày 15 hàng tháng và tiếp dân thường xuyên theo 

yêu cầu, trong tháng. 

- Cập nhập cơ sở dữ liệu: Công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn 

thư kiến nại, tố cáo trên hệ thống phần mềm của Thanh tra Chính phủ đúng thời 

hạn quy định. 

7. Một số công tác khác 

- Tham gia 01 cuộc triển lãm, giới thiệu các sản phẩm tại Chương trình "Tổ 

chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024": 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch chào mừng kỷ niệm ngày 

khoa học công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2024 và 65 năm ngày thành lập Bộ 

KH&CN. 

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả toàn bộ TTHC của Sở tại Trung tâm phục 

vụ Hành chính công của tỉnh đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng thời gian quy 

định. Thực hiện tốt việc khoán chi hành chính phù hợp với công tác và nhiệm vụ 

được giao trên cơ sở tiết kiệm, có hiệu quả. 

 

Phần II 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

VỀ KHCN & ĐMST THÁNG 06/2024 

 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

1.1. Quản lý đề tài, dự án cấp quốc gia 

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp quốc gia 

đề tài: “Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây vải thiều tại 

tỉnh Bắc Giang”. 

- Tiếp tục phối hợp với Tổ chức chủ trì đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ 

cho phép điều chỉnh một số nội dung và kinh phí của dự án “Ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt lai Blanc - Blue – 
Belge thương phẩm thành hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.   
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1.2. Quản lý đề tài, dự án cấp tỉnh 

- Thực hiện các thủ tục thu hồi kinh phí, chấm dứt hợp đồng đối với đề tài 

“Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thông gió thông minh Smart - Air nhằm cải thiện 
điều kiện làm việc cho người lao động, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh tại 
các xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” và đề tài “Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ sinh học để sản xuất con lai Trĩ – Gà tạo sản phẩm gia cầm mới trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang”. 

- Đôn đốc các cơ quan chủ trì giao nộp sản phẩm đã hết thời gian thực hiện để tổ 

chức nghiệm thu. 

- Tổ chức nghiệm thu 02 đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng 

chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; Đề tài: “Sưu tầm, 

nghiên cứu, biên soạn, biên tập, số hóa Văn kiện Đảng bộ tỉnh Bắc Giang toàn tập”. 

- Phân công Lãnh đạo Sở và chuyên quản theo dõi các nhiệm vụ bắt đầu thực hiện 

từ năm 2024; gửi văn bản đề nghị các địa phương phối hợp thực hiện. 

- Tổ chức 01 hội nghị chuyển giao sản phẩm của 02 nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh đã nghiệm thu cho UBND huyện Tân Yên, Lục 

Ngạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tiếp nhận và tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ năm 2025. 

2. Hoạt động đánh giá, thẩm định và chuyển giao công nghệ; an toàn bức 

xạ hạt nhân 

- Tham gia ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư; thẩm định công nghệ 

các dự án đầu tư theo yêu cầu tại bộ phận một cửa và các sở, ban, ngành. 

- Cấp phép giấy phép X-quang chuẩn đoán trong y tế (cấp mới, cấp lại) theo yêu 

cầu tại bộ phận một cửa. 

- Tổ chức hội nghị tập huấn về An toàn bức xạ năm 2024 theo đúng Kế hoạch số 

57/KH-QLCN ngày 29/03/2024); 

3. Hoạt động thông tin KH&CN; dịch vụ KH&CN 

- Duy trì hoạt động Website và các trang thông tin của Sở;  Biên tập, cập nhật 

các trang thông tin: skhcn.bacgiang.gov.vn; batex.vn; thongtinkhcn.com.vn. 

- Phối hợp với Báo Bắc Giang xây dựng chuyên trang tháng 06/2024; Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục KH&CN số tháng 06 năm 2024. 

- Thực hiện các nhiệm vụ cấp cơ sở đảm bảo tiến độ. 

-  Duy trì các hoạt động dịch vụ kiểm định, thử nghiệm theo nhu cầu của khách hàng. 

- Tiếp tục duy trì  các nhiệm vụ dịch vụ công và triển khai các đề tài, dự án 

KH&CN cấp cơ sở. 

4. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch: số 239/KH-UBND ngày 

18/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ 
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thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 408/KH-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Nâng cao 

năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Triển khai 

Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Triển khai hỗ trợ 03 doanh nghiệp triển khai xây dựng, áp dụng chương 

trình đảm bảo đo lường. 

- Rà soát các văn bản về đo lường, cập nhật hệ thống dữ liệu đo lường. 

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện công bố dấu định lượng trên nhãn của hàng 

đóng gói sẵn khi có yêu cầu. 

- Triển khai hoạt động ISO hành chính công: hướng dẫn UBND các xã, 

phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị cập nhật bằng chứng trên phần mềm. 

- Triển khai thí điểm áp dụng công cụ 5S tại 10 cơ quan, đơn vị thường xuyên 

tiếp xúc với công dân như: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, 

thành phố, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

- Khảo sát hoạt động quản lý từ bên ngoài đối với chỉ dẫn địa lý sản phẩm vải 

thiều Lục Ngạn. 

- Tham gia đoàn thanh tra về tiêu chuẩn, chất lượng theo yêu cầu của cơ quan 

liên quan (nếu có). 

- Cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động thông báo và hỏi đáp về 

hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Xử lý các Tin cảnh báo nhận được từ Văn 

phòng TBT Việt Nam. 

- Quản trị và cập nhật thông tin thường xuyên trên trang thông tin điện tử của 

Chi cục (https://tbt.bacgiang.gov.vn); Xuất bản Bản tin TBT số 06/2024. 

5. Hoạt động sở hữu trí tuệ, sáng kiến và KHCN cơ sở 

5.1. Công tác SHTT và sáng kiến 

- Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về SHTT tại một số tỉnh phía nam. 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp (nếu có). 

- Tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND các 

huyện, TP đợt 1 năm 2024. 

5.2. Công tác KHCN cơ sở 

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ 

sở bổ sung thực hiện năm 2024.  

- Tổ chức thẩm định kinh phí các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bổ sung thực 

hiện năm 2024.  
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- Tham mưu quyết định phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở bổ sung thực hiện năm 2024.  

6. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN 

- Xây dựng Báo cáo kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ 

người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

- Tiến hành thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 

2024 (Quý II), thanh tra đề tài KH&CN: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình 

sản xuất và phát triển nấm lim xanh (Ganoderma lucidum) tại huyện Sơn Động 

(Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 19/12/2023; Quyết định số 2000/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

- Cập nhập cơ sở dữ liệu trên phần mềm Thanh tra Chính phủ kết quả công 

tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống, tham nhũng quý 

II/2024. 

- Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung tuyên 

truyền những nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng được nêu trong Nghị 

quyết của Đảng; Luật phòng, chống tham nhũng.  

7. Một số công tác khác 

- Triển khai xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025. 

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả toàn bộ TTHC của Sở tại Trung 

tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng thời 

gian quy định. Thực hiện tốt việc khoán chi hành chính phù hợp với công tác và 

nhiệm vụ được giao trên cơ sở tiết kiệm, có hiệu quả. 

- Họp định kỳ: Họp lãnh đạo Sở hàng tuần, họp giao ban định kỳ tháng 06/2024./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê; 

- pth@bacgiang.gov.vn; 

- dungtv_vpub@bacgiang.gov.vn; 

- nguyenminhphucbtgtu@gmail.com; 

- vuonggv_skhdt@bacgiang.gov.vn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Ngọc Trung 

 

mailto:vuonggv_skhdt@bacgiang.gov.vn


Phụ lục 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO UBND TỈNH,  

CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO THÁNG 5 NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-KHCN ngày ..…/..../2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT  Số/Ký hiệu VBCĐ Nội dung công việc Thời hạn 
Ngày hoàn 

thành 
Tiến độ Kết quả xử lý 

I ĐÃ THỰC HIỆN:  0 nhiệm vụ     

        

II ĐANG THỰC HIỆN: 07 nhiệm vụ (trong hạn)     

1  
3797/UBND-KGVX 

Ngày 10/7/2023 

V/v triển khai thực hiện Thông 

tư số 14/2023/TT-BKHCN 

ngày 30/6/2023 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

 

  
Chưa đến 

hạn 
 

2  
2461/UBND-KGVX 

Ngày 15/05/2024 

V/v tham gia góp ý dự thảo 

Thông tư Quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà 

nước cấp tỉnh, cấp cơ sở 

 

10/6/2024  
Chưa đến 

hạn 
 

3  
45/KH-UBND 

Ngày 08/3/2024 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang năm 2024 

 

22/07/2024  

Chưa đến 

hạn 
 

4  
2197/UBND-KGVX 

ngày 30/4/2023 

V/v nhân rộng và triển khai áp 

dụng công cụ công cụ 5S tại 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang 

 

31/12/2024  
Chưa đến 

hạn 
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5  
25/KH-UBND 

Ngày 24/5/2023 

Kế hoạch thực hiện Biên bản 

Ghi nhớ số 234-BB/TUBG-

TUTN về việc triển khai các 

biện pháp phối hợp, liên kết 

phát triển giữa hai tỉnh Bắc 

Giang và tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2023 -2025 và những năm 

tiếp theo 

10/01/2025  
Chưa đến 

hạn 
 

6  
30/KH-UBND 

Ngày 25/6/2023 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

221-KL/TUBG-TUHD về việc 

đẩy mạnh thực hiện các nội 

dung phối hợp, liên kết phát 

triển giữa hai tỉnh Bắc Giang và 

tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023 

-2025 

15/01/2025  
Chưa đến 

hạn 
 

7  
31/KH-UBND 

Ngày 25/6/2023 

Kế hoạch thực hiện Biên bản 

Ghi nhớ số 245-BB/TUBG-

TULS về việc triển khai các 

biện pháp phối hợp, liên kết 

phát triển giữa hai tỉnh Bắc 

Giang và Lạng Sơn giai đoạn 

2023 -2025 và những năm tiếp 

theo 

15/01/2025  
Chưa đến 

hạn 
 

III  Chưa thực hiện: 0      
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